
 

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /KSBT-KHNV 

 

Khánh Hòa, ngày        tháng 6 năm 2023 

V/v mời chào giá mua vắc xin 
 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa 
 

 Để phục vụ cho hoạt động tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh 

Hòa có nhu cầu mua một số loại vắc xin năm 2023 như sau: 

 

TT 
Danh mục  

hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

Phân 

nhóm 

1 

Huyết thanh 

kháng độc 

tố uốn ván 

tinh chế 

 (SAT 1.500 

IU) 

 

Liều  100 

- Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế 

(SAT). 

- Thành phần 1 ống huyết thanh gồm có: Globulin 

kháng độc tố uốn ván 1500 đvqt, Merthiolate ≤ 

0,01%, Natri clorid (chất đệm):0,85-0,9%. 

- Huyết thanh SAT được dùng để điều trị cho các 

bệnh nhân bị bệnh uốn ván (khi đã có triệu chứng) 

và dự phòng uốn ván trong các trường hợp bị các 

vết thương hay súc vật cắn.  

- Quy cách đóng gói: đơn liều; Mỗi ống chứa 

1.500 đvqt  

Sản phẩm tham chiếu: Huyết thanh kháng độc tố 

uốn ván SAT do viện Vắc-xin và sinh phẩm y tế 

Nha Trang sản xuất. 

Nhóm 

5 

2 

Vắc xin 

uốn ván – 

bạch hầu 

hấp phụ 

(Td 

Liều 250 

- Vắc xin uốn ván – bạch hầu hấp phụ (Td) được 

chỉ định cho trẻ em lứa tuổi lớn (từ 7 tuổi trở lên) 

và người lớn nhằm gây miễn dịch, phòng các bệnh 

uốn ván và bạch hầu.- Vắc xin kết hợp từ giải độc 

tố uốn ván, giải độ tố bạch hầu tinh chế và được 

hấp thụ bằng tá chất Aluminium phosphate. 

- Thành phần: Trong 1 ống 0,5 ml vắc xin chứa: 

Giải độc tố uốn ván tinh chế ít nhất 20 đvqt, giải 

độc tố bạch hầu tinh chế ít nhất 2 đvqt, AlPO4 cao 

nhất 3mg, Merthiolate (chất bảo quản) 0,005-0,02 

%.- Đường tiêm: tiêm bắp sâu.- Không chống chỉ 

định cho phụ nữ có thai và cho con bú.Sản phẩm 

tham chiếu: Vắc xin uốn ván – bạch hầu hấp phụ 

(Td ) được sản xuất bởi Viện vắc xin và sinh phẩm 

y tế Nha Trang IVAC (Việt Nam). 

Nhóm 

5 



2 

 

TT 
Danh mục  

hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

Phân 

nhóm 

3 

Vắc xin 

phòng 

Viêm gan 

B 

Liều 50 

- Vacxin viêm gan B tái tổ hợp, tạo miễn dịch chủ 

động để phòng ngừa phòng bệnh viêm gan B. 

- Hàm lượng trong 1 liều 1,0ml gồm có: Protein 

kháng nguyên bề mặt HBsAg (độ tinh khiết ≥ 

95%): 20μg. Gel hydroxide nhôm (Al3+)  0,5mg, 

Thiomersal 0,05mg 

Sodium chloride 8,0mg, Disodium hydrogen 

phosphate  1,12mg, Sodium dihydrogen phosphate 

dihydrate 1,24mg, hoặc Sodium, dihydrogen 

phosphate monohydrate  1,10mg, nước pha tiêm 

vừa đủ 1,0ml. 

- Đường tiêm: Tiêm bắp. 

- Sản phẩm tham chiếu: Vắc xin Heberbiovac HB 

do công ty: Center for Genetic Engineering and 

Biotechnology (CIGB) sản xuất. 

Nhóm 

5 

4 

Vắc xin 

Dại tế bào 

Vero tinh 

chế 

Liều 500 

- Thành phần trong mỗi liều đơn: Vaccin đông khô 

liều miễn dịch chứa hoạt tính bảo vệ tương đương 

hoặc > 2.5 UI ngay cả khi để ở 37
0
C trong 4 tuần. 

Vắc xin Dại (chủng L. Pasteur 2061/VERO) được 

nhân giống trên tế bào Vero, được bất hoạt bằng 

beta-propiolactone. Thiomersal 0,01% có vai trò là 

chất bảo quản, Maltose vừa đủ cho mỗi liều miễn 

dịch, Human Serum Albumin vừa đủ cho mỗi liều 

miễn dịch. Kháng sinh Neomycin, Kanamycin và 

Polymicin B sulfate được sử dụng trong quá trình 

nuôi cấy virus được loại ra tối đa trong quá trình 

tinh chế và không có mặt trong vắc xin thành 

phẩm. 

- Thành phần trong ống dung môi hoàn nguyên: 

Natricloride 0,9%, nước pha tiêm vừa đủ 0,5ml. 

- Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ vắc xin đông khô 

kèm 1 lọ dung môi hoàn nguyên và 1 xy lanh vô 

trùng. 

-  Liều dùng: 01 liều tiêm bắp 0,5 ml vắc xin đã 

hoàn nguyên. 

-Đường dùng: Tiêm bắp. 

- Chỉ định: Vắc xin phòng bệnh dại được chỉ định 

tiêm cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên và người lớn. 

Tham chiếu: Vắc xin Abhayrab phòng bệnh dại tế 

bào vero tinh chế do công ty Human Biological 

Institute (Ấn Độ) sản xuất. 

Nhóm 

5 



3 

 

TT 
Danh mục  

hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

Phân 

nhóm 

5 

Vắc xin 

phòng 

Cúm 

Liều 100 

- Vắc xin Cúm tứ giá Influvac Tetra được chỉ định 

để phòng ngừa bệnh cúm mùa do virus cúm thuộc 

hai chủng cúm A (H1N1, H3N2) và hai chủng cúm 

B (Yamagata, Victoria). 

- Thành phần: Mỗi liều 0,5ml chứa kháng nguyên 

bề mặt vi rút cúm các chủng sau: 

+ A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like strain 

15µg haemagglutinin/ liều. 

+ A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-like strain 

15µg haemagglutinin/ liều. 

+B/Washington/02/2019-like strain 15µg 

haemagglutinin/ liều. 

+B/Phuket/3073/2013-like strain 15µg 

haemagglutinin/ liều. 

- Quy cách đóng gói: 1 bơm tiêm đóng sẵn chứa 

0,5ml (cho liều đơn). 

-Đường dùng: Tiêm bắp. 

- Chỉ định: trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên và người 

lớn. 

- Vắc xin không chống chỉ định với phụ nữ đang 

mang thai.  

- Sản phẩm tham chiếu: Vắc xin Influvac Tetra 

được sản xuất bởi Abbott – Hà Lan. 

Nhóm 

1 

6 

Vắc xin 

uốn ván 

hấp thụ  

(VAT) 

Liều 300 

- Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT): được phối hợp từ 

giải độc tố uốn ván tinh chế và tá chất hấp phụ 

Aluminium phosphaste.  

- Thành phần: Trong 0,5ml vắc xin gồm: Giải độc 

tố uốn ván tinh chế ít nhất 40đvqt, AlPO4 cao nhất 

3 mg, Natri clorid 3,50-5,00 mg, Merthiolate cao 

nhất 0,05 mg. 

- Quy cách đóng gói: Mỗi ống chứa 0,5ml (cho 

liều đơn). 

- Đường dùng: tiêm bắp sâu. 

- Chỉ định: Dùng cho trẻ em, người lớn và phụ nữ 

mang thai. 

Tham chiếu: Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT) được 

sản xuất bởi Viện vắc xin và sinh phẩm y tế Nha 

Trang IVAC – Việt Nam. 

Nhóm 

5 

7 
Vắc xin 

Phế cầu 13 
Liều 25 

- Vắc xin Phế cầu 13: Phòng bệnh do phế cầu 

khuẩn gây ra.  

- Thành phần: Vắc xin Phế cầu 13 chứa các 

polysacaride từ 13 loại vi khuẩn S. pneumoniae 

khác nhau (huyết thanh 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 

14, 18C, 19A, 19F và 23F). Vắc xin cộng hợp 

polysachcharid phế cầu khuẩn (13 týp, hấp thụ). 

Nhóm 

1 



4 

 

TT 
Danh mục  

hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

Phân 

nhóm 

- Quy cách đóng gói: Hộp có 1 bơm tiêm được nạp 

sẵn thuốc 1 liều 0,5ml vắc xin. 

-  Đường dùng: tiêm bắp. 

- Chỉ định: Dùng cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên và 

người lớn. 

- Sản phẩm tham chiếu: Vắc xin Prevenar-13 của 

Pfizer (Mỹ), sản xuất tại Bỉ. 

8 

Vắc xin 

Sởi, quai bị 

và rubella 

Liều 50 

    Vắc xin phòng bệnh sởi – quai bị – rubella 

(MMR II) là vắc xin sống, giảm độc lực.  

- Thành phần:  

+ Vắc xin phòng sởi: dòng virus Ender giảm độc 

lực. 

+ Vắc xin phòng quai bị: chủng Jeryl Lynn. 

+ Vắc xin phòng rubella: chủng Wistar RA 27/3. 

- Quy cách đóng gói: 01 lọ vắc xin đông khô kèm 

1 lọ dung môi để hoàn nguyên 0,7 ml/lọ. 

- Đường dùng: tiêm dưới da hoặc tiêm bắp. 

- Chỉ định: Tiêm cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên và 

người lớn.  

- Sản phẩm tham chiếu: Vắc xin MMR-II do 

Merck Sharp and Dohm sản xuất. 

Nhóm 

1 

9 

Vắc xin 

phòng 

ngừa Thủy 

đậu 

Liều 20 

- Vắc xin thủy đậu tạo miễn dịch chủ động phòng 

bệnh thủy đậu do virus Varicella Zoster gây ra.  

- Thành phần: Vắc xin phòng thủy đậu là vắc xin 

dạng đông khô của virus thủy đậu (varicella) sống 

giảm độc lực. Tá dược: Sucrose, Glycine, Sodium 

L-glutamate hydrate, Gelatin, L-cystein, Edetate 

Disodium, Na2HPO4.12 H2O, NaH2PO4.2 H2O. 

- Quy cách đóng gói: 01 lọ vắc xin đông khô kèm 

1 lọ dung môi để hoàn nguyên 0,7 ml/lọ. 

- Đường dùng: tiêm dưới da. 

- Chỉ định: Tiêm cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên và 

người lớn.  

- Sản phẩm tham chiếu: Vắc xin Varicella được 

sản xuất bởi Green Cross – Hàn Quốc. 

Nhóm 

2 

10 

Vắc xin 

phòng 

ngừa ung 

thư cổ tử 

cung 

(HPV) 

Liều 20 

- Vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung, âm hộ, 

âm đạo, các tổn thương tiền ung thư và loạn sản, 

mụn cóc sinh dục, các bệnh lý do nhiễm virus 

HPV, phòng 4 týp HPV (6, 11, 16 và 18).  

- Thành phần: Mỗi liều 0,5 ml vắc xin có chứa:  

+ Protein L1 HPV tuýp 6: 20mcg. + Protein L1 

HPV tuýp 11: 40mcg.  + Protein L1 HPV tuýp 16: 

40mcg.  + Protein L1 HPV tuýp 18: 20mcg.  

- Đường dùng: Tiêm bắp. 

- Chỉ định: trẻ em và phụ nữ trong độ tuổi từ 9-26 

Nhóm 

1 



5 

 

TT 
Danh mục  

hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

Phân 

nhóm 

tuổi. 

- Quy cách đóng gói: Lọ đơn liều 0,5ml.  

 - Sản phẩm tham chiếu: Vắc xin Gardasil do 

Merck Sharp and Dohm sản xuất. 

11 

Vắcxin 

phòng 

virus viêm 

não Nhật 

Bản 

Liều 20 

- Vắc xin JEEV là loại vắc xin tinh khiết, bất hoạt 

qua nuôi cấy từ tế bào Vero, giúp cơ thể tạo ra 

miễn dịch chủ động nhằm dự phòng bệnh viêm 

não Nhật Bản. 

- Đường dùng: Tiêm bắp. 

- Chỉ định:  trẻ em từ 3 tuổi đến người lớn 49 tuổi. 

- Quy cách đóng gói: Lọ đơn liều chứa 6 

mcg/0,5ml.  

 - Sản phẩm tham chiếu: 

Vắc xin viêm não Nhật Bản JEEV do công ty 

Biological E. Limited (Ấn Độ) sản xuất. 

Nhóm 

5 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị có đủ năng 

lực cung cấp vắc xin đảm bảo chất lượng gửi thư chào giá về Trung tâm. Thư chào giá 

phải thể hiện đầy đủ thông tin cho các nội dung sau: 

 1. Tên loại hàng hóa chào giá; 

 2. Tên thương mại (nếu có); 

 3. Chủng loại, Thông số tính năng kỹ thuật, qui cách đóng gói; 

 4. Tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ; 

 5. Đơn giá (đơn giá tính trên đơn vị tính nhỏ nhất của hàng hóa chào giá. Đơn 

giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển, giao nhận hàng hóa tại kho của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa…);  

 6. Thời gian có hiệu lực của bảng giá tính từ ngày ghi trên thư chào giá; 

Thư chào giá gửi về: 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa 

Địa chỉ: 04 Quang Trung – P. Vạn Thắng -  TP Nha Trang - Khánh Hòa. 

 Email: ttksbt.syt@khanhhoa.gov.vn 

 Điện thoại: 0258. 3562993;   Fax: 0258.3814164. 

Thời hạn nhận bản báo giá: trước 16 giờ ngày 01/7/2023. 

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- Đăng tải Website TT KSBT; 

- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT); 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Đức Tình 
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